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Sinh viên phải trả lời vào bảng trả lời.

Chọn bằng cách khoanh tròn câu trả lời: 
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Bỏ chọn bằng cách gạch chéo:
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Chọn lại bằng cách tô đen: 
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Cho mảng số nguyên ban đầu là:
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Chạy một giải thuật sort nào đó và mỗi khi mảng có sự thay đổi đều in ra toàn bộ mảng, người ta thấy rằng trong các kết quả in ra màn hình có một số dãy số lần lượt như sau:
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Cho biết giải thuật sort đã sử dụng là giải thuật nào?

a. selectionsort

b. insertionsort

c. bubblesort

d. mergesort

Cho mảng số nguyên ban đầu là:
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Chạy một giải thuật sort nào đó và mỗi khi mảng có sự thay đổi đều in ra toàn bộ mảng, người ta thấy rằng trong các kết quả in ra màn hình có một số dãy số lần lượt như sau:
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Cho biết giải thuật sort đã sử dụng là giải thuật nào?

a. bubblesort

b. mergesort

c. heapsort

d. selectionsort

Cho đoạn chương trình dùng để in các số nguyên từ 0 đến nhỏ hơn 7 như sau:

int a[10];

for (int i=0;i<7;i++)


a[i] = i;

for (i=7;i>=0;i--)


printf("%d",a[i-1]);

Khi dịch và chạy (nếu có thể chạy) đoạn chương trình trên, kết quả là:

a. Dịch được nhưng chạy sai

b. Báo lỗi cú pháp

c. In ra 6543210

d. In ra 6,5,4,3,2,1,0

Cho đoạn chương trình dùng để in các số nguyên từ 0 đến nhỏ hơn 7 như sau:

int a[10];

for (int i=0;i<7;i++)


a[i] = i;

for (i=7;i>0;i--)


printf("%d",a[i-1]);

Khi dịch và chạy (nếu có thể chạy) đoạn chương trình trên, kết quả là:

a. Dịch được nhưng chạy sai

b. Báo lỗi cú pháp

c. In ra 6,5,4,3,2,1,0

d. In ra 6543210

Cho đoạn chương trình:

struct Node{


int n;


Node *next;

};

Node *p = NULL;

for (int i=0;i<5;i++){


Node *q = new Node, *t = p;


while (t && t->next) t = t->next;


q->n = i;


q->next = NULL;


if (t) t->next = q; else p = q;

}

Node *q = p;

for (int j=5;j>0;j--){


printf("%d,", q->n);


q = q->next;

}

Khi dịch và chạy (nếu có thể chạy) đoạn chương trình trên, kết quả là:

a. Dịch được nhưng chạy sai

b. In ra 0,1,2,3,4,

c. In ra 4,3,2,1,0,

d. Báo lỗi cú pháp

Cho đoạn chương trình:

struct Node{


int n;


Node *next;

};

Node *p = NULL;

for (int i=4;i>=0;i++){


Node *q = new Node, *t = p;


while (t && t->next) t = t->next;


q->n = i;


q->next = NULL;


if (t) t->next = q; else p = q;

}

Node *q = p;

for (int j=4;j>=0;j--){


printf("%d,", q->n);


q = q->next;

}

Khi dịch và chạy (nếu có thể chạy) đoạn chương trình trên, kết quả là:

a. Dịch được nhưng chạy sai

b. Báo lỗi cú pháp

c. In ra 4,3,2,1,0,

d. In ra 0,1,2,3,4,

Cho đoạn chương trình:

Queue<char> q;init(q);

Stack<char> s;init(s);

for (int i=0;i<5;i++)


push(q,i);

while (!empty(q)){


if (pop(q)>0) push(s,pop(q));

}

while (!empty(s)) printf("%d", pop(s));

destroy(s);destroy(q);

Khi dịch và chạy (nếu có thể chạy) đoạn chương trình trên, kết quả là:

a. In ra 42

b. In ra 1234

c. In ra 4321

d. In ra 24

Cho đoạn chương trình:

Queue<char> q;init(q);

Stack<char> s;init(s);

for (int i=0;i<10;i++)


if (i%2) push(s,i); else push(q,i);

while (!empty(s)) printf("%d", pop(s));

while (!empty(q)) printf("%d", pop(q));

destroy(s);destroy(q);

Khi dịch và chạy (nếu có thể chạy) đoạn chương trình trên, kết quả là:

a. In ra 1357902468

b. In ra 9753186420

c. In ra 1357986420

d. In ra 9753102468

Cho cây sau:
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Phát biểu nào sau đây chính xác nhất:

a. Đây là cây nhị phân tìm kiếm

b. Đây là cây nhị phân

c. Đây là cây gần hoàn chỉnh

d. Đây là cây nhị phân đầy đủ

Cho cây sau:
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Phát biểu nào sau đây chính xác nhất:

a. Đây là cây nhị phân đầy đủ

b. Đây là cây gần hoàn chỉnh

c. Đây là cây nhị phân hoàn chỉnh

d. Đây là cây nhị phân tìm kiếm

Cho hàm f():

void f(BinTree r){


if (r){



if (r->key%3)




printf("%d ",r->key);



f(r->left);



f(r->right);


}

}

Chạy hàm f() với cây sau:


[image: image6]
Kết quả là:

a. In ra 14 10 8 4 2

b. In ra 6 12

c. In ra 8 4 2 10 14

d. In ra 2 4 8 10 14

Cho hàm f():

void f(BinTree r){


if (r){



if (r->key%3)




printf("%d ",r->key);



f(r->left);



f(r->right);


}

}

Chạy hàm f() với cây sau:


[image: image7]
Kết quả là:

a. In ra 8 7 5 2 1

b. In ra 1 2 3 5 6

c. In ra 8 2 1 5 7

d. In ra 1 2 5 7 8
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